
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:                       Quảng Ngãi, ngày 16 tháng  11 năm 2021 

V/v báo cáo thống kê công tác 

dân tộc  

 

  
 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc 

 
 

Thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

22/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác dân 

tộc, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo thống kê công tác dân tộc đối với các chỉ tiêu báo 

cáo ngày 15/11 như sau: 

1. Tổng hợp số lượng trường, lớp, giáo viên, học sinh giáo dục phổ thông 

năm học 2020-2021theo mẫu Biểu số 01.N/BC-UBDT. 

2. Học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi năm học 2020-2021theo 

mẫu Biểu số 02.N/BC-UBDT. 

3. Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban năm học 2020-

2021theo mẫu Biểu số 03.N/BC-UBDT. 

 (Chi tiết các nội dung trên có các Phụ lục kèm theo văn bản này) 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả rà soát, thống kê công tác dân tộc 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Ủy ban 

Dân tộc tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Nhân 



 

 

Biểu số: 01.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 

05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

 

Tổng hợp số trường, lớp, giáo viên, học 

sinh giáo dục phổ thông 

(Số liệu đến 30/9/2021) 

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc 

 

(Kèm theo Công văn số: 800/BDT-KHTH ngày 16 tháng 11năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh quảng Ngãi) 

Cấp học Loại hình 
Số trường 

(trường) 

Số trường 

đạt chuẩn  
Số lớp  

Số học sinh Số giáo viên 

Tổng số 
 Dân tộc thiểu số 

Tổng số  
Dân tộc 

thiểu số  Tổng số  Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tiểu học (TH)(1) 

Công lập 
         157           109  

     

3.612  

 

102.123  

   

20.691  

   

10.053  

     

5.542          295  

Tư thục             -                -               -               -               -               -               -               -    

Cộng 
         157           109  

     

3.612  

 

102.123  

   

20.691  

   

10.053  

     

5.542          295  

Trung học cơ sở (THCS)(2) 

Công lập 
         134             99  

     

1.922  

   

67.181  

     

9.089  

     

4.763  

     

3.868          119  

Tư thục             -                -               -               -               -               -               -               -    

Cộng 
         134             99  

     

1.922  

   

67.181  

     

9.089  

     

4.763  

     

3.868          119  

Phổ thông cơ sở  

(liên cấp TH và THCS) 

Công lập 
           49               7  

        

312  

     

9.668  

     

5.411  

     

2.583  

        

778            81  

Tư thục             -                -               -               -               -               -               -               -    

Cộng 
           49               7  

        

312  

     

9.668  

     

5.411  

     

2.583  

        

778            81  

Trung học phổ thông (THPT)(3) 

Công lập 
           37             21  

        

920  

   

35.837  

     

4.683  

     

2.819  

     

2.375            97  

Tư thục 
             2              -    

          

32  

     

1.267  

          

13  

            

5  

            

1             -    

Cộng 
           39             21  

        

952  

   

37.104  

     

4.696  

     

2.824  

     

2.376            97  

Trung học  

(Liên cấp  THCS và THPT) 

Công lập 
             2              -    

          

19  

        

654  

        

442  

        

227  

          

31              5  

Tư thục             -                -               -               -               -               -               -               -    



 

 

Cộng 
             2              -    

          

19  

        

654  

        

442  

        

227  

          

31              5  

Trường Phổ thông  

(Liên cấp TH, THCS và THPT) 

Công lập             -                -               -               -               -               -               -               -    

Tư thục 
             1              -    

          

16  

        

323             -               -    

          

28             -    

Cộng 
             1              -    

          

16  

        

323             -               -    

          

28             -    

Phổ thông DTNT huyện(4) 
             6               6  

             

4  

          

44  

     

1.401  

     

1.375  

        

949          115  

Phổ thông DTNT tỉnh(4) 
             1               1              -    

          

15  

        

498  

        

488  

        

372            60  

                                                   Cộng 
             7               7  

             

4  

          

59  

     

1.899  

     

1.863  

     

1.321          175  

Phổ thông DT bán trú (4) 

Tiểu học 
             5              -    

          

53  

     

1.095  

     

1.051  

        

512  

        

116            33  

TH -THCS 
           17               2  

        

282  

     

6.445  

     

6.232  

     

2.924  

        

495            82  

THCS               6                4  

           

41  

      

1.265  

      

1.232  

         

668  

         

109               6  

Cộng 
           28               6  

        

376  

     

8.805  

     

8.515  

     

4.104  

        

720          121  
 



 

 

Biểu số: 02.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2018/TT-UBDT 

ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc 

Học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ 

tuổi 

(Số liệu đến 30/9/2021) 

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi 

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân tộc 

 

(Kèm theo Công văn số: 800/BDT-KHTH ngày 16 tháng 11năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh quảng Ngãi) 

  

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

Tổng số 

(người) 

HS Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

(người) 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

(người) 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

(người) 

Đi học đúng 

độ tuổi  

Tổng số 

(người) 

Đi học đúng 

độ tuổi  

Tổng số 

(người) 

Đi học đúng 

độ tuổi  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cả tỉnh 102.123   20.650  20.378 77.826 14.758 14.230 37.104      4.696       4.612  

Chia theo huyện/xã                   

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi 101 3             
  

Huyện Ba Tơ 6.224 5.237   4.166 3.480   1183 855   

Huyện Bình Sơn 14.384 87   10.901 54   5176 6   

Huyện Đức Phổ 9.022 4   7.552 2   3335     

Huyện Lý Sơn 1.770 1   1.459 2   643     

Huyện Minh Long 1.858 1.466   1.116 895   414 310   

Huyện Mộ Đức 7.277 10   6.319 5   4125     

Huyện Nghĩa Hành 5.806 121   4.600 81   2299 31   

Huyện Sơn Hà 7.959 6.682   5.973 5.030   2058 1677   

Huyện Sơn Tây 2.459 2.244   1.913 1.827   478 441   

Huyện Sơn Tịnh 6.878 1   5.090 4   1462     

Huyện Trà Bồng 5.999 4.493   4.206 3.155   1376 870   



 

 

Huyện Tư Nghĩa 9.056 262   7.127 180   4325 4   

Thành phố Quảng Ngãi 23.330 39   17.404 43   10230 502   



 

 

Biểu số: 03.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2018/TT-UBDT ngày 

05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc 

Số học sinh người dân 

tộc thiểu số bỏ học, lưu 

ban 

(Số liệu tính đến cuối năm 

học 2020-2021) 

Đơn vị báo cáo: Ban Dân tộc tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban Dân 

tộc 

(Kèm theo Công văn số: 800/BDT-KHTH ngày 16 tháng 11năm 2021 của Ban 

Dân tộc tỉnh quảng Ngãi) 

TT Chỉ tiêu 

Tổng số học sinh 

dân tộc thiểu số 

đầu năm học 

(người) 

Số học sinh dân tộc thiểu 

số bỏ học, lưu ban 
Tỷ lệ học sinh 

DTTS bỏ học, 

lưu ban (%) Tổng số  Nữ 

A B 1 2 3 4 

  Tổng số 
            40.674  

            

1.895  

                 

750  4,7 

1 Học sinh Tiểu học  
            20.691  

               

785  

                 

230  3,8 

1.1 Học sinh bỏ học 
 x  

                 

41  

                   

19  0,2 

1.2 Học sinh lưu ban 
 x  

               

744  
                 

211  3,6 

- Lớp 1 
              4.555  

               

461  

                 

140  10,1 

- Lớp 2 
              4.099  

               

142  

                   

42  3,5 

- Lớp 3 
              4.152  

                 

94  

                   

24  2,3 

- Lớp 4 
              3.864  

                 

51  

                   

11  1,3 

- Lớp 5 
              4.021  

                 

37  

                   

13  0,9 

2 Học sinh THCS  
            14.944  

               

587  

                 

256  3,9 

2,1 Học sinh bỏ học 
 x  

               

186  

                   

92  0,6 

2,2 Học sinh lưu ban 
 x  

               

401  

                 

164  1,1 

- Lớp 6 
              4.139  

               

193  

                   

86  4,7 

- Lớp 7 
              3.719  

               

100  

                   

38  2,7 

- Lớp 8 
              3.594  

                 

63  

                   

17  1,8 

- Lớp 9 
              3.492  

                 

45  

                   

23  1,3 

3 Học sinh THPT  
              5.039  

               

523  

                 

264  10,4 

3,1 Học sinh bỏ học 
 x  

               

343  

                 

204  6,8 

3,2 Học sinh lưu ban 
 x  

               

180  

                   

60  3,6 

- Lớp 10 
              2.047  

               

329  

                 

169  16,1 



 

 

- Lớp 11 
              1.626  

               

193  

                   

95  11,9 

- Lớp 12 
              1.366  

                   

1                      -    0,1 
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